
Đơn vị: ……………………………… 
Địa chỉ: ……………………………... 
Điện thoại: …………………………. 

BẢNG CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 
 

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý cơ quan bảng giá các mặt hàng sau: 

TT Tên hàng hóa Ký hiệu, nhãn mác, thành phần, hàm 
lượng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Sữa tươi tiệt trùng ít 
đường TH true MILK 
180ml (lốc 4 hộp) 

Sữa tươi tiệt trùng ít đường 
Dung tích:180ml 
Thành phần: Sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi 
(97%), đường tinh luyện,... 
Thương hiệu: TH true MILK (Việt Nam) 
Sản xuất tại:Việt Nam 

Lốc 2.337 

  

2 
Sữa đặc có đường Ông 
Thọ trắng, nhãn xanh, 
lon 380g 

- Trọng lượng: 380g. 
- Thành phần: Đường tinh luyện, nước, 
sữa… 
- Thương hiệu: Vinamilk. 
- Sản xuất tại: Việt nam. 

Hộp 3.584 

  

3 
Nước Yến Sào Khánh 
Hòa SANEST, lọ 70 
ml, hộp 6 lọ (7,5% 
yến) 

- Trọng lượng: 200g. 
- Thành phần: Nước Yến Sanest Khánh 
Hòa. 

Hộp 429 

  



2 
 

- Thương hiệu: Yến sào Khánh Hòa. 
- Sản xuất tại: Việt nam. 

4 
Đường mía thiên nhiên 
Biên Hòa gói 1kg 
(không biến đổi gen) 

- Trọng lượng: 1kg. 
- Thành phần: 100% mía đường tinh khiết. 
- Thương hiệu: Biên Hòa.  
- Sản xuất tại: Việt nam. 

Gói 2.743 

  

5 
Cà phê sữa VinaCafé 
Gold Original 480g 
(24 gói X 20g) 

Thương hiệu:VinaCafé (Việt Nam) 
Sản xuất tại:Việt Nam 
Loại sản phẩm:Cà phê sữa 
Lượng đường​:Có đường 
Đóng gói:Bịch 
Khối lượng tổng:480g 
Số lượng:24 gói x 20g 
Điểm nổi bật:Với hơn 45 năm VinaCafé 
cam kết không làm mất đi sự nguyên bản 
trong từng hương vị cà phê bằng bí quyết 
công thức hạt 100% cho tách cà phê ngon 
đúng nghĩa 

Bịch 1.248 

  

CỘNG 
    

 
           ​ (Bằng chữ:......................................................................................................................................................................). 

- Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác. 
- Hàng mới 100%, đảm bảo theo yêu cầu. 
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- Địa điểm giao hàng: Trung tâm y tế huyện Lai Vung. 
- Thời gian giao hàng: theo thỏa thuận hai bên. 
- Thời gian thanh toán: theo thỏa thuận hai bên. 
- Hiệu lực giá trị của báo giá: 120 ngày 
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan./. ​                            

                                                                                                                                         …………., ngày…… tháng…… năm 2024​              
                                                                                                                                                ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
 
​  
 
 
 
                                                                                                                                                       ................................... 


